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	Tên hàng hóa
	Thông tin hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	 Đơn giá 
	
Thành tiền

	1
	Giấy A4 
	Hãng sản xuất: Ikplus
Kích thước: 210x297mm
Định lượng: 70gsm
Quy cách: 500 tờ/ gam
Xuất xứ: Indonesia
	Gam
	52
	
	

	2
	Bút bi 
	Nhãn hiệu: Thiên long
Đường kính viền bi:  0.7 mm
Đóng gói: 20 cái/ hộp
Trọng lượng: 9 gram
Màu mực: Xanh
	Cái
	100
	
	

	3
	Bút lông dầu
	Nhãn hiệu: Thiên long
Bề rộng nét viết:  1 mm & 0.4 mm
Số đầu bút: 02
Trọng lượng: 10g
Màu mực: xanh
	Cái
	10
	
	

	4
	Ghim cài chữ A
	Ghim cài chữ A: Kiểu chữ A chất liệu thép  phủ lơp niken chống rỉ
Kích thước: 25mm
Đóng gói: 100 chiếc/ hộp
	Hộp 
	10
	
	

	5
	Máy dập ghim
	Ghim bấm giấy cầm tay chất liệu bằng kim loại vỏ nhựa chống trượt, nhẹ, gọn khả năng bấm được khoảng 10-20 tờ
KT: 150x100x20mm
	Cái
	05
	
	

	6
	Đạn ghim 
	Kích thước: cao 4.7mm, rộng 8.5mm
Chất liệu:  thép mạ điện
Khả năng ghim: 20 tờ giấy
Xuất xứ:  Plus Việt Nam
	Hộp 
	20
	
	

	7
	Giấy A5
	Hãng sản xuất: Ikplus
Kích thước: 210x148mm
Định lượng: 70gsm
Quy cách: 500 tờ/ gam
Xuất xứ: Indonesia
	Gam
	4
	
	

	8
	Cặp 3 dây
	Kích thước: 24x34x10cm
Chất liệu: Bột giấy theo công nghệ ép bìa cao cấp với độ cứng cao, không cong gấp.
Thiết kế 3 cạnh có 3 dây buộc chắc chắn
Màu sắc: In hoa văn
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	37
	
	

	9
	Kẹp bướm
	Nhãn hiệu: Echo
Kích thước:  15mm 
Chất liệu: Bằng kim loại cứng
Màu sắc: Đen
Đóng gói: 12 chiếc/ hộp 
Xuất xứ: Việt Nam
	Hộp
	50
	
	

	10
	Tờ rơi truyền thông
	In màu trên giấy A5 
Chất liệu:  Couche
Định lượng: 140g/m
Quy cách, thiết kế: có mẫu kèm theo
	Tờ
	400
	
	

	11
	Giấy vệ sinh
	Giấy vệ sinh: Thương hiệu: Watersilk 
Nguyên liệu: 100% bột giấy nguyên chất
Loại giấy 3 lớp, có lõi
Chất lượng: an toàn, cao cấp, mềm mịn. 
Xuất xứ: Việt Nam
	Cuộn
	50
	
	

	12
	Giấy rút
	Nhãn hiệu: Watersilk 
Quy cách: Đóng gói 150 tờ 2 lớp/hộp.
Kích thước mỗi tờ giấy: 250mm x 120mm x 80mm
Sản xuất tại: Việt Nam
	Hộp
	20
	
	

	13
	Khăn lau vuông
	Chất liệu: Cotton
Kích thước: 30x30cm
Màu sắc: Trắng
Trọng lượng: 40g
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	200
	
	




